
Chủ đề 55: GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
- Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Dải có màu cầu vồng được chia thành 7 vùng chính đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím gọi là màu quang phổ của ánh sáng trắng.

- Hình ảnh giao thoa:

Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có vùng nhìn thấy từ tím đến đỏ có bước sóng liên tục trong khoảng 
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TD

m

lmllm

=££=

thì mỗi ánh sáng cho một hệ thống vân giao thoa riêng không chồng khí lên nhau.

+) Tại trung tâm , tất cả các ánh sáng đơn sắc đều cho vân sáng bậc 0 nên vân trung tâm là vân màu trắng. Hai bên vân trắng chính giữa, các vân sáng đơn sắc khác nhau nằm kề sát nhau và cho dải màu như ở cầu vồng.
[image: image2.png]



+) Do 
[image: image3.wmf]tím
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 nhỏ hơn suy ra 
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 nhỏ hơn nên làm cho tia tím gần vạch trung tâm hơn tia đỏ (xét cùng một bậc giao thoa).

+) Tập hợp các vạch từ tím đến đỏ của cùng một bậc (cùng giá trị k) tạo ra quang phổ của bậc k đó. Ví dụ: Quang phổ bậc 4 là bao gồm các vạch màu từ tím đến đỏ ứng với 
[image: image5.wmf]4.
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- Độ rộng của quang phổ bậc k là khoảng cách từ vị trí vân tím bậc k đến vị trí vân đỏ bậc k, ta có:
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+) Nếu vị trí vân tím bậc n (cao) có tọa độ nhỏ hơn vị trí vân đỏ bậc thấp m (n > m) thì các bậc quang phổ chồng chập lên nhau. Ở các bậc càng cao sự chồng chập này càng lớn.

+) Bề rộng khoảng chồng chập: 
[image: image7.wmf].
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- Tìm số bức xạ cho vân sáng hoặc vân tối tại một điểm có tọa độ x trên màn:

Số các bức xạ của ánh sáng trắng cho vân sáng hoặc vân tối trùng nhau tại một điểm có tọa độ x trên màn là số giá trị k nguyên thỏa mãn:

Các vân sáng trùng nhau: 
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Các vân tối trùng nhau: 
[image: image9.wmf](
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- Tìm tọa độ xmin để tại đó có (n + 1) bức xạ cho vân sáng:

Quang phổ bậc k bắt đầu chồng chập quang phổ bậc 
[image: image10.wmf](
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 khi tọa độ vân sáng tím của quang phổ bậc k phải nhỏ hơn hoặc bằng tọa độ vân sáng đỏ của quang phổ bậc 
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Vị trí M gần nhất để tại đó có 
[image: image13.wmf](
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 bức xạ cho vân sáng là 
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[image: image15.wmf] 
	Ví dụ 1: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image16.wmf]1 mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 
[image: image17.wmf]1m

. Nguồn sáng S phát ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 
[image: image18.wmf]0,38 
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m

 đến 
[image: image19.wmf]0,76 
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. Thí nghiệm thực hiện trong không khí.

a) Tính độ rộng của quang phổ bậc 4 quan sát được trên màn.

b) Tính bề rộng khoảng chồng chập của quang phổ bậc 3 và bậc 5.

c) Hỏi tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 
[image: image20.wmf]3,5mm

 những bức xạ nào cho vân sáng? Cho vân tối?

d) Trên màn M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 3 bức xạ cho vân sáng. Tìm khoảng cách từ M đến vân trung tâm.


Lời giải:
a) Bề rộng quang phổ bậc 4 trên màn tính theo công thức:
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b) Bề rộng khoảng chồng chập của quang phổ bậc 3 và bậc 5 là:



[image: image22.wmf](

)

(

)

35

1

35.3.0,765.0,380,38mm.

1

DTDT

thapcaoDT

D

xxxxx

a

ll

D=-=-=-=-=

 

c) Tai điểm M bức xạ 
[image: image23.wmf]l

cho vân sáng thì 
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Do 
[image: image25.wmf]{
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Thay các giá trị k vào 
[image: image26.wmf](
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 ta tìm được bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M:
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Tại điểm M bức xạ 
[image: image30.wmf]l

 cho vân tối thì 
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Thay các giá trị k vào 
[image: image34.wmf](
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 ta tìm được bước sóng của các bức xạ cho vân tối tại M:
	k
	5
	6
	7
	8

	
[image: image35.wmf](

)

m

lm


	7/11
	7/13
	7/15
	7/17


d) Vị trí có 3 bức xạ cho vân sáng:  
[image: image36.wmf]132
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Để tại M có đúng 3 bức xạ chồng nhau thì vân màu tím quang phổ bậc k phải chồng lên vân màu đỏ quang phổ bậc 
[image: image37.wmf](

)

2

k

-

 tức là:


[image: image38.wmf](

)

2

2

kk

TD

TD

DD

xxkk

aa

ll

-

£Þ£-
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Vị trí M gần nhất để tại đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng là 
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	Ví dụ 2: Trong thí nghiệm Y-âng, các khe 
[image: image41.wmf]1

S

 và 
[image: image42.wmf]2
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 được chiếu sáng bởi ánh sáng gồm 3 đơn sắc: đỏ, vàng, chàm thì trong quang phổ bậc 1, tính từ vân chính giữa đi ra ta sẽ thấy các đơn sắc theo thứ tự là 
A. vàng, chàm, đỏ.
B. chàm, đỏ, vàng.
C. chàm, vàng, đỏ.
D. đỏ, vàng, chàm.


Lời giải:
Ở chính giữa, mỗi ánh sáng đơn sắc đều cho một vạch màu riêng, tổng hợp của chúng ta thấy có vạch sáng trắng.

Do bước sóng của tia tím nhỏ nhất 
[image: image43.wmf]Þ

 khoảng vân của tia tím 
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 nhỏ nhất và làm cho tia tím gần vạch trung tâm nhất (xét cùng một bậc giao thoa).


[image: image45.wmf]Þ

 Thứ tự các vân sáng đơn sắc từ chính giữa đi ra là: tím, chàm, lục, lam, vàng, cam, đỏ.

Chọn C.


[image: image46.wmf] 

	Ví dụ 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image47.wmf]0,38 m

m

 đến 
[image: image48.wmf]0,76 m

m

. Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image49.wmf]0,8 mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứ hai khe đến màn quan sát là 
[image: image50.wmf]1,2 m.

 Độ rộng quang phổ bậc 3 (nằm về một phía so với vân sáng trung tâm) là:
A. 
[image: image51.wmf]0,57 mm.

 
B. 
[image: image52.wmf]1,14 mm.

                         C. 
[image: image53.wmf]1,71 mm.


D. 
[image: image54.wmf]2,36 mm.




Lời giải:
Độ rộng quang phổ bậc 3 (nằm về một phía so với vân sáng trung tâm) là
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Chọn C.
	Ví dụ 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe 
[image: image57.wmf]1
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, 
[image: image58.wmf]2
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 bằng 


[image: image59.wmf]1 mm

, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 
[image: image60.wmf]2 m.
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 Chiếu vào 2 khe bằng chùm sáng trắng có bước sóng 
[image: image61.wmf]l
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. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc 
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 và quang phổ bậc 
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 trên trường giao thoa bằng 

 A. 
[image: image65.wmf] 0,76 mm.
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B. 
[image: image66.wmf] 2,28 mm.
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C. 
[image: image67.wmf] 1,14 mm.
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D. 
[image: image68.wmf] 1,44 mm.
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Lời giải:
Bề rộng vùng chồng chập:

[image: image69.wmf]575757
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 Chọn B.
	Ví dụ 5: Trong thí nghiệm Y-âng dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image70.wmf]0,4 m
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 đến
[image: image71.wmf]0,75 m
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. Bề rộng quang phổ bậc 1 là 
[image: image72.wmf]0,7 mm.

 Khi dịch màn ra xa khe thêm 40 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 là 
[image: image73.wmf]0,84 mm.

 Khoảng cách giữa hai khe 
[image: image74.wmf]1
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, 
[image: image75.wmf]2
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 là

A. 
[image: image76.wmf]1 mm.

 
B. 
[image: image77.wmf]1,3 mm.

 
C.
[image: image78.wmf]1,5 mm.

 
D. 
[image: image79.wmf]1,7 mm.

 


Lời giải:
Độ rộng quang phổ bậc 1 là: 
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Khi chưa dịch màn: 
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Khi dịch màn: 
[image: image82.wmf](
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Chia vế cho vế của 
[image: image83.wmf](
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Thay 
[image: image86.wmf]2 m
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 lên 
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 Chọn A.
	Ví dụ 6: [Trích đề thi THPT QG năm 2010] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image89.wmf]380 nm

 đến 
[image: image90.wmf]760 nm.

 Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image91.wmf]0,8mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image92.wmf]2 m.

 Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 
[image: image93.wmf]3mm

 có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

A. 
[image: image94.wmf]0,40 m
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 và 
[image: image95.wmf]0,64 m.
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B. 
[image: image96.wmf]0,48m
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 và 
[image: image97.wmf]0,56 m.

m


C. 
[image: image98.wmf]0,45 m
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 và 
[image: image99.wmf]0,60 m.
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D. 
[image: image100.wmf]0,40 m
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 và 
[image: image101.wmf]0,60 m.
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Lời giải:
Giả sử tại vị trí có tọa độ 
[image: image102.wmf]3 mm
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 trùng với vân sáng bậc 
[image: image103.wmf]k

 của bức xạ có bước sóng 
[image: image104.wmf]l

, ta có:
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Do 
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Do 
[image: image109.wmf]kZ
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 nên có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau tại vị trí có 
[image: image110.wmf]3 mm
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 và bước sóng tương ứng là
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[image: image112.wmf]0,6 
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[image: image113.wmf]0,4 m
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Chọn D.
	Ví dụ 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image114.wmf]0,38
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 đến 
[image: image115.wmf]0,76
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. Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image116.wmf]1,2 mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image117.wmf]2 m.

 Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 
[image: image118.wmf]1,5 mm

 có vân tối của bức xạ có bước sóng

A. 
[image: image119.wmf]0,45
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 và 
[image: image120.wmf]0,52.
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B. 
[image: image121.wmf]0,52.
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C.
[image: image122.wmf]0,60.

m

m

 
D. 
[image: image123.wmf]0,6
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 và 
[image: image124.wmf]0,75.
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Lời giải:
Tại 
[image: image125.wmf] 1,5 mm
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có sự trùng nhau của các vân tối:
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)

0,50,5

M

M

ax

D

xkk

aD

l

l

=+Þ=-

 

Do 
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Do 
[image: image130.wmf]kZ
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 nên có 1 bức xạ 
[image: image131.wmf]1
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 cho vân tối tại vị trí có 
[image: image132.wmf] 1,5 mm
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và bước sóng tương ứng là
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)

(

)

33

6

1,2.10.1,5.10

0,50,6.10 m = 0,6 m.

0,510,5.2

ax

kD

lm

--

-

=-==

++

 Chọn C.
	Ví dụ 8: [Trích đề thi THPT QG năm 2009] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image134.wmf]0,38 m

m

 đến 
[image: image135.wmf]0,76 m.
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 Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image136.wmf]0,76 m

m

 còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác ?

A. 8.
B. 7.
C. 4.
D. 3.


Lời giải:
Tại vị trí 
[image: image137.wmf]M

x

 là sự trùng nhau của vân sáng bậc 4 màu đỏ 
[image: image138.wmf]0,76 m
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và bậc k của các màu khác, ta có:
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Do 
[image: image140.wmf]minmax
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Do 
[image: image141.wmf]kZ
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 nên có 4 giá trị của 
[image: image142.wmf]5,6,7,8
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 ứng với ứng với 4 vân sáng khác màu đỏ tại M. 
Chọn C.
	Ví dụ 9: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 
[image: image143.wmf]2 m

. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 
[image: image144.wmf]0,400 m0,750 m.

mlm

£³

 Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 
[image: image145.wmf]12 mm

 là

A. 
[image: image146.wmf]0,735 m.

m

 
B. 
[image: image147.wmf]0,685 m.

m

 
C. 
[image: image148.wmf]0,705 m.

m

 
D. 
[image: image149.wmf]0,735 m.

m

 


Lời giải:
Bước sóng của bức xạ cho vân tối tại vị trí x:



[image: image150.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1.126

0,5.

0,5.0,5.20,5

Dax

xkm

akDkk

l

lm

=+Þ===

+++

 
Cho 
[image: image151.wmf]l

 vào điều kiện bước sóng của ánh sáng trắng: 



[image: image152.wmf]{

}

6

0,40,757,514,58;...14

0,5

dt

kk

k

lll

££Þ£³Þ££Þ=

+

 

Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân tối tại M, bước sóng ứng với 
[image: image153.wmf]8

k
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 là bước sóng dài nhất (
[image: image154.wmf]l

càng lớn khi 
[image: image155.wmf]k

 càng nhỏ) là: 
[image: image156.wmf]max
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 Chọn C.
	Ví dụ 10: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là  
[image: image157.wmf]0,8 mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 
[image: image158.wmf]1,6 m

. Dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image159.wmf]0,40 m

m

 đến 
[image: image160.wmf]0,76 m.

m

 Trên màn, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vị trí gần nhất mà tại đó có sự trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác nhau là 
A. 
[image: image161.wmf]1,6 mm.

 
B. 
[image: image162.wmf]2,4 mm.


C. 
[image: image163.wmf]1,52 mm.

 
D. 
[image: image164.wmf]3,04 mm.




Lời giải:
Điều kiện để một vị trí có hai quang phổ bậc 
[image: image165.wmf]k

 và 
[image: image166.wmf]1
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 chồng chập lên nhau là


[image: image167.wmf](
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[image: image168.wmf](
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Vậy hiện tượng chồng chập bắt đầu xảy ra giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3. Vị trí có hai vân chồng chập lên nhau và gần vân trung tâm nhất chính là vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ 
[image: image169.wmf]1

.
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Ta có 
[image: image170.wmf]6
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 Chọn B.
	Ví dụ 11: [Trích đề thi THPT QG 2017] Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 
[image: image171.wmf]1 mm

, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image172.wmf]2 m.

 Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng 
[image: image173.wmf]380 nm

 đến 
[image: image174.wmf]760 nm.

Trên màn, M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 
[image: image175.wmf]6,7 mm.

 
B. 
[image: image176.wmf]6,3 mm.


C. 
[image: image177.wmf]5,5 mm.


D. 
[image: image178.wmf]5,9 mm.




Lời giải:
Có sự chồng chập của 5 bức xạ khi vân tím bậc cao 
[image: image179.wmf](
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 ở dưới vân đỏ bậc thấp 
[image: image180.wmf](
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[image: image181.wmf](
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[image: image182.wmf]Þ

 Vị trí gần vân trung tâm nhất có 5 bức xạ trùng nhau là vị trí vân tím bậc 8



[image: image183.wmf]9
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 Chọn D.
	Ví dụ 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có  bước sóng từ 
[image: image184.wmf]380 nm

 đến 
[image: image185.wmf]760 nm.

 Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 
[image: image186.wmf]1

2

735 nm; 490 nm

.

; 

 

 

và

l

l

 Tổng giá trị 
[image: image187.wmf]12
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 bằng

A. 
[image: image188.wmf]1078nm.

 
B. 
[image: image189.wmf]1080 nm.


C. 
[image: image190.wmf]1008 nm.

 
D. 
[image: image191.wmf]1181 nm.




Lời giải:
Tại M có 4 vân trùng: 
[image: image192.wmf](
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[image: image193.wmf]1
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Tại M ngoài 2 bức xạ 
[image: image194.wmf] 490 nm

735 nm 

và

 cho vân sáng thì còn có 2 bức xạ khác cũng cho vân sáng.
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+) Với n = 1: 
[image: image196.wmf]1,933,872;3
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 Tại M có 2 bức xạ cho vân sáng (loại)

+) Với n = 2: 
[image: image197.wmf]3,867,744;5;6;7
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 Tại M có 4 bức xạ cho vân sáng (thỏa mãn) ứng với:


[image: image198.wmf]1324
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[image: image199.wmf]34
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 Chọn C.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 
[image: image200.wmf]0,4 m0,7 m.
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 Hai khe cách nhau 
[image: image201.wmf]2 mm,

 màn hứng vân giao thoa cách hai khe 
[image: image202.wmf]2 m.

 Tại điểm M cách vân trung tâm 
[image: image203.wmf]3,3 mm

 có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại đó ?
A. 5 ánh sáng đơn sắc.
B. 3 ánh sáng đơn sắc.

C. 4 ánh sáng đơn sắc.
D. 2 ánh sáng đơn sắc.
Câu 2: Trong thí ngiệm Y-âng người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image204.wmf]0,4 

m

m

 đến 
[image: image205.wmf]0,75 m.

m

 Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image206.wmf]2 mm,

a

=

 khoảng cách từ hai khe đến màn là 
[image: image207.wmf]2 m.
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 Tại 1 điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối trong dải ánh sáng trắng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Hai khe Y-âng cách nhau 
[image: image208.wmf]1 mm

a
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 được chiếu bằng ánh sáng trắng 
[image: image209.wmf](

)

0,4 m0,76m,

mlm
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 khoảng cách từ hai khe đến màn là 
[image: image210.wmf]1 m.

 Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2 mm có các bức xạ cho vân tối có bước sóng

A. 
[image: image211.wmf]0,60m

m

 và 
[image: image212.wmf]0,76m.

m

 
B. 
[image: image213.wmf]0,57m

m

 và 
[image: image214.wmf]0,60 m.

m

 

C. 
[image: image215.wmf]0,40 m

m

 và 
[image: image216.wmf]0,44 m.

m


D. 
[image: image217.wmf]0,44 m

m

và 
[image: image218.wmf]0,57m.

m


Câu 4: Hai khe Y-âng cách nhau 
[image: image219.wmf]1 mm

 được chiết sáng bằng ánh sáng trắng 
[image: image220.wmf](
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0,4 m0,76m,
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 khoảng cách từ hai khe đến màn là 
[image: image221.wmf]1 m.

 Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 
[image: image222.wmf]2 mm

 có các bức xạ cho vân sáng có bước sóng
A. 
[image: image223.wmf]0,40 m; 0,50 m

mm

 và 
[image: image224.wmf]0.66 m.

m


B. 
[image: image225.wmf]0,44 m, 0,50 m

mm

 và 
[image: image226.wmf]0,66m.

m


C. 
[image: image227.wmf]0,40 m, 0,44 m

mm

 và 
[image: image228.wmf]0,50 m.

m

 
D. 
[image: image229.wmf]0,40 m, 0,44 m

mm

và 
[image: image230.wmf]0,66 m.

m

 
Câu 5: Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết 
[image: image231.wmf]0,5 mm; D = 2 m.

a
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 Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 
[image: image232.wmf]0,4 m

m

 đến 
[image: image233.wmf]0,76 m.

m

 Xác định số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn E cách vân trung tâm 
[image: image234.wmf]0,72 cm

?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 6: Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách giữa hai khe 
[image: image235.wmf]0,5 mm,

 khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 
[image: image236.wmf]2 m.

 Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 
[image: image237.wmf]0,4 m

m

 đến 
[image: image238.wmf]0,75 m.

m

 Hỏi ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ còn có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng nằm trùng tại đó?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng trắng khoảng cách từ 2 nguồn đến màn là 
[image: image239.wmf]2 m,

 khoảng cách giữa 2 nguồn là 
[image: image240.wmf]2 mm.

 Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 
[image: image241.wmf]4 mm

 là 
A. 4.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng khoảng cách hai khe 
[image: image242.wmf]1 mm,

a

=

 khoảng cách hai khe đến màn 
[image: image243.wmf]2 m.

D
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 Giao thoa với ánh sáng đơn sắc thì trên màu chỉ quan sát được 11 vân sáng mà khoảng cách hai vân ngoài cùng là 
[image: image244.wmf]8 mm.

 Xác định bước sóng 
[image: image245.wmf].

l

 
A. 
[image: image246.wmf]0,45 m.

lm
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B. 
[image: image247.wmf]0,40 m.

lm

=

 
C. 
[image: image248.wmf]0,48 m.

m

 
D. 
[image: image249.wmf]0,42 m.

lm
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Câu 9: Giao thoa với hai khe Y-âng có 
[image: image250.wmf]0,5 mm; D = 2 m.

a

=

 Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng  có bước sóng từ 
[image: image251.wmf]0,40 m

m

đến 
[image: image252.wmf]0,75 m.

m

 Tính bề rộng của quang phổ bậc 3.
A. 
[image: image253.wmf]1,4 mm.

 
B. 
[image: image254.wmf]2,4 mm.

 
C. 
[image: image255.wmf]4,2 mm.

 
D.
[image: image256.wmf]6,2 mm.


Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe 
[image: image257.wmf]0,3 mm,

a
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  khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
[image: image258.wmf]2 m.

D
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 Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ 
[image: image259.wmf](
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đo

m
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 đến vân sáng bậc 1 màu tím 

[image: image260.wmf](

)

0,40 m

tím

lm
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 cùng một phía của vân sáng trung tâm là
A. 
[image: image261.wmf]1,8 mm.

 
B. 
[image: image262.wmf]2,4 mm.


C. 
[image: image263.wmf]1,5 mm.

 
D. 
[image: image264.wmf]2,7 mm.

 
Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng cách giữa hai khe kết hợp là 
[image: image265.wmf]2 mm,

a

=

 khoảng cách từ hai khe đến màn 
[image: image266.wmf]2 m.

D
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 Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng  từ 
[image: image267.wmf]380 nm

 đến 
[image: image268.wmf]760 nm.

 Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là
A. 
[image: image269.wmf]0,76 mm.

 
B. 
[image: image270.wmf]0,38 mm.

 
C. 
[image: image271.wmf]1,14 mm.

 
D. 
[image: image272.wmf]1,52 mm.

 
Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng. Khoảng cách hai khe 
[image: image273.wmf]1 mm,

a

=

 khoảng cách hai khe tới màn 
[image: image274.wmf]2 m.

D
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 Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 
[image: image275.wmf]0,39 m0,76 m.

mlm

££

 Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là
A. 
[image: image276.wmf]1,64 mm.

 
B. 
[image: image277.wmf]2,40 mm.

 
C. 
[image: image278.wmf]3,24 mm.


D. 
[image: image279.wmf]2,34 mm.

 
Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 
[image: image280.wmf]380 nm

 đến 
[image: image281.wmf]760 nm.

 Khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image282.wmf]0,8 mm,

 khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 
[image: image283.wmf]2 m.

 Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 
[image: image284.wmf]3 mm

 có  vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 
[image: image285.wmf]0,48 m

m

 và 
[image: image286.wmf]0,56 m

m

 
B. 
[image: image287.wmf]0,40 m

m

 và 
[image: image288.wmf]0,60 

m

m

 

C. 
[image: image289.wmf]0,45 m

m

 và 
[image: image290.wmf]0,60 m

m

 
D. 
[image: image291.wmf]0,40 m

m

 và 
[image: image292.wmf]0,64 m

m

 

LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: Tại điểm M cho vân sáng ta có:
[image: image293.wmf]336
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Giải điều kiện: 
[image: image294.wmf]{

}

3,3

0,40,74,48,255;6;7;8

kk

k

££Û££Þ=

 

Vậy  có 4 ánh sáng đơn sắc tại M cách  vân trung tâm 
[image: image295.wmf]3,3 mm

cho vân sáng. Chọn C.
Câu 2: Tại điểm M cho vân tối ta có:


[image: image296.wmf](
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Giải điều kiện: 
[image: image297.wmf]{
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Vậy có 4 ánh sáng đơn sắc tại M cách vân trung tâm 
[image: image298.wmf]3 mm

cho vân tối. Chọn C.
Câu 3: Tại điểm A cho vân tối ta có:



[image: image299.wmf](
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Giải điều kiện: 
[image: image300.wmf]{
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 Chọn D.
Câu 4: Tại điểm A cho vân sáng: 
[image: image301.wmf](
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Giải điều kiện: 
[image: image302.wmf]{
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 Chọn A.
Câu 5: Tại điểm M cho vân tối ta có:

[image: image303.wmf](
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Giải điều kiện: 
[image: image304.wmf]{
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Vậy có 4 ánh sáng đợn sắc tại M cách vân trung tâm 
[image: image305.wmf]3 mm

cho vân tối. Chọn C.

Câu 6: Vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ có tọa độ: 
[image: image306.wmf]4
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Các vân sáng khác trùng nhau tại vân bậc 4 này có tọa độ thỏa mãn:
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Lại có: 
[image: image308.wmf]0,75
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 , giải điều kiện: 
[image: image309.wmf]{

}

4

0,40,7547,54;5;6;7

đ

kk

k

l

££Û££Û=

 

Trừ bức xạ đỏ còn 3 bức xạ cho vân sáng nằm trùng tại đó. Chọn A.

Câu 7: Tại điểm M cho vân sáng ta có:
[image: image310.wmf]336
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Giải điều kiện: 
[image: image311.wmf]{
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Vậy có 5 ánh sáng đơn sắc tại M cách vân trung tâm 
[image: image312.wmf]4 mm

cho vân sáng. Chọn C.
Câu 8: Có 11 vân sáng  mà khoảng cách hai vân ngoài cùng là 
[image: image313.wmf]8 mm

do đó: 
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Khi đó: 
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 Chọn B.

Câu 9: Tính bề rộng của quang phổ bậc 3 là: 
[image: image316.wmf](
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 Chọn C.

Câu 10: Ta có 
[image: image317.wmf](
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Do đó khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ
[image: image318.wmf](
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 đến vân sáng bậc 1 màu tím 
[image: image319.wmf](
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 cùng một phía của vân sáng trung tâm là 
[image: image320.wmf]768
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 Chọn B.

Câu 11: Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là
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 Chọn B.

Câu 12:  Để hai vạch sáng đơn sắc trùng nhau thì quang phổ bậc 
[image: image322.wmf]1
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 phải phủ lên quang phổ bậc 
[image: image323.wmf]k


Do đó: 
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[image: image325.wmf](
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 Do 
[image: image326.wmf]k

 nguyên, vị trí trùng nhau gần nhất nên 
[image: image327.wmf](
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 Chọn D.
Câu 13: Tại điểm M cho vân sáng ta có:
[image: image328.wmf]336
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Giải điều kiện: 
[image: image329.wmf]{
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Vậy có 2 bức xạ với các bước sóng 
[image: image330.wmf]0,4 m;  = 0,6 m.
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 Chọn B.
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